
STT Số BD Họ và tên Ngày sinh Phòng thi GĐ thi

1 DH7201 Đinh Thị Vân Anh 26/05/1987 1 D2-303

2 DH7202 Phan Ngọc Anh 08/08/1974 1 D2-303

3 DH7203 Trần Thị Anh 23/08/1983 1 D2-303

4 DH7204 Bùi Huy Cường 19/09/1981 1 D2-303

5 DH7205 Phạm Kim Dung 09/02/1983 1 D2-303

6 DH7206 Dương Thanh Dũng 19/11/1984 1 D2-303

7 DH7207 Phạm Hải Hà 07/03/1984 1 D2-303

8 DH7208 Phạm Thị Thu Hà 06/07/1983 1 D2-303

9 DH7239 Trần Thị Hải 06/04/1985 1 D2-303

10 DH7209 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 17/09/1975 1 D2-303

11 DH7210 Nguyễn Quang Hiếu 19/07/1968 1 D2-303

12 DH7211 Nguyễn Thị Hoa 02/10/1987 1 D2-303

13 DH7242 Lê Quang Hùng 17/01/1982 1 D2-303

14 DH7212 Khương Quốc Hưng 26/06/1971 1 D2-303

15 DH7213 Trương Quốc Huy 19/06/1970 1 D2-303

16 DH7214 Nguyễn Ngọc Linh 12/07/1977 1 D2-303

17 DH7215 Phạm Thị Loan 24/05/1991 1 D2-303

18 DH7216 Trần Như Long 11/11/1976 1 D2-303

19 DH7217 Trần Tuấn Long 01/04/1981 1 D2-303

20 DH7240 Đặng Quỳnh Nga 28/03/1985 1 D2-303

21 DH7241 Nguyễn Văn Nghị 04/06/1977 1 D2-303

22 DH7218 Trần Công Ngọc 03/10/1978 1 D2-303

23 DH7219 Trần Minh Ngọc 29/01/1986 1 D2-303

24 DH7220 Nguyễn Thị Phương 22/11/1989 1 D2-303

25 DH7221 Nguyễn Hồng Quang 01/06/1973 1 D2-303

26 DH7222 Võ Hồng Quang 17/01/1975 1 D2-303

27 DH7223 Vũ Thị Quyên 23/01/1992 1 D2-303

28 DH7224 Phạm Long Sơn 28/12/1988 1 D2-303

29 DH7230 Trần Trung Thái 24/06/1979 1 D2-303

30 DH7231 Lương Minh Thắng 26/11/1983 1 D2-303

31 DH7232 Phạm Văn Thắng 13/06/1981 1 D2-303

32 DH7233 Vũ Bảo Thắng 26/09/1990 1 D2-303
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33 DH7234 Nguyễn Phúc Thịnh 30/11/1976 2 D2-305

34 DH7235 Nguyễn Thị Anh Thư 24/05/1976 2 D2-305

35 DH7225 Nguyễn Thanh Tịnh 12/05/1972 2 D2-305

36 DH7236 Lê Đức Trưởng 18/11/1980 2 D2-305

37 DH7226 Vũ Anh Tuấn 20/10/1979 2 D2-305

38 DH7227 Lăng Dực Tùng 01/10/1983 2 D2-305

39 DH7228 Phạm Hoàng Tùng 07/01/1991 2 D2-305

40 DH7229 Ma Văn Tuyên 18/11/1980 2 D2-305

41 DH7237 Hoàng Hữu Vân 11/07/1975 2 D2-305


